
Quản Lý Dầu Mỡ 

Sổ Ghi Bảo 

Trì Thiết Bị 

Tách/Bẫy Dầu Mỡ 

Giữ Cho Dầu Mỡ ở Ngoài Hệ Thống

Bảo Trì Thiết Bị Kiểm Soát Dầu Mỡ 
Lưu giữ hồ sơ

Tất cả các cơ sở phục vụ ăn uống cần phải giữ các hồ sơ bảo trì cho các bẫy dầu  
mỡ, thiết bị tách dầu mỡ, và các dụng cụ kiểm soát dầu mỡ bằng cơ khí tối thiểu là  

ba năm. Hồ sơ phải sẵn sàng cho các Kiểm Tra Viên về Môi Sinh duyệt xét.

Việc không lưu giữ các hồ sơ tại chỗ tối thiểu ba năm là một vi phạm đối 
với pháp lệnh về cống rãnh tại địa phương và có thể phải chịu phạt tiền.

Dụng Cụ:  
Thiết Bị Tách Dầu Mỡ

Phương Pháp Chùi Rửa:  
Chỉ Dành cho Công  
Ty Bơm Chuyên Môn

Thiết lập và lưu giữ một sổ ghi để theo dõi về  
bảo trì và giữ các biên nhận từ công ty bơm  
chuyên môn của quý vị. Nếu quý vị có nhiều  
hơn một thiết bị tách dầu mỡ, hãy thiết lập và  
lưu giữ một sổ ghi riêng biệt cho mỗi thiết bị.

Các biên nhận phải bao gồm thông tin sau đây:
• Tên, địa chỉ, và số điện thoại của công ty bơm. 
• Số giấy phép của xe tải. 
• Ngày và giờ làm dịch vụ bơm. 
• Tên và địa chỉ cơ sở kinh doanh của quý vị. 
• Vị trí của mỗi dụng cụ kiểm soát dầu mỡ. 
• Kích cỡ và loại dụng cụ kiểm soát dầu mỡ. 
• Lượng dầu mỡ ước chừng giữ lại được tính  

bằng ga lông. 
• Tần số bơm. 
• Chi tiết bất cứ vấn đề nào về cấu trúc, bảo trì,  

hoặc sửa chữa. 
• Vị trí thải bỏ dầu mỡ.

 Dụng Cụ:  
 Bẫy Dầu Mỡ 

 Phương Pháp Chùi Rửa:  
 Công Ty Bơm Chuyên  
 Mô hoặc Tự Chùi Rửa

 Thiết lập và lưu giữ một sổ ghi để theo  
 dõi về bảo trì và giữ các biên nhận từ công  
 ty bơm chuyên môn của quý vị nếu quý vị 
có dùng. Nếu quý vị có nhiều hơn một bẫy dầu mỡ, hãy 
thiết lập và lưu giữ một sổ ghi riêng biệt cho mỗi bẫy.

Các sổ ghi phải bao gồm thông tin sau đây:
• Ngày chùi rửa. 
• Tên người chùi rửa bẫy. 
• Lượng dầu mỡ và phế liệu đặc từ thực phẩm đã quan 

sát thấy hoặc lấy ra. Ghi lại cả việc chùi rửa một phần 
như hớt váng dầu mỡ nổi ở trên ra khỏi bẫy và chùi 
rửa hoàn toàn như đồ bỏ hết các thứ trong bẫy dầu mỡ. 

• Vị trí của mỗi dụng cụ kiểm soát dầu mỡ. 
• Phương pháp gỡ và thải bỏ chất thải. 
• Vị trí thải bỏ dầu mỡ. 
• Bất cứ các ghi nhận có liên quan nào khác. 
• Giữ các biên nhận cùng với các tờ ghi chép về việc  

tự chùi rửa nếu quý vị sử dụng dịch vụ chùi rửa 
chuyên môn.

Dầu mỡ trong hệ thống gây trở ngại cho các cống thoát nước mưa và các cống vệ sinh và làm tăng chi phí vận hành.



Example

Cho dù quý vị có hợp đồng với một dịch vụ bơm chuyên 
môn, tự mình chùi rửa lấy, hoặc làm cả hai, quý vị phải 

chịu trách nhiệm lưu giữ và duy trì các hồ sơ bảo trì.

       In trên giấy tái chế  0215/Q100/67.50/JY/IX/aa 
Grease Control Device Maintenance Recordkeeping – Vietnamese

Acme Cafe 100 lbs.Cơ sở kinh doanh:  ___________  Kích Cỡ Dụng Cụ Kiểm Soát Dầu Mỡ:  ________  Địa Điểm Dụng Cụ Kiểm Soát Dầu Mỡ: _B_ê_n d__ư_ớ_i b__ồ_n r__ử_a 3___-n_g_ă_n_

Thí dụ về Sổ Ghi Giữ Hồ Sơ cho một Dụng Cụ Kiểm Soát Dầu Mỡ 

Ngày chùi rửa Tên Lượng chất thải quan sát thấy/lấy ra Thực hiện bảo trì  Phương pháp thải bỏ ghi chú

07-07-11 John Smith Lấy ra 3-4 ga lông+chất cặn  
rửa bẫy 

Đổ ra/chùi Chất đặc làm khô, cho vào   
túi đôi, bỏ vào thùng rác lớn.  
Nước đưa trở lại vào bẫy

Vá lỗ nơi tường 
tiêu năng 

Ngày 13  
Tháng Bảy, 2011 

Mario C.  Màng mỏng Mở ra, kiểm tra  không có Không cần làm 
dịch vụ

7/23/2011 Gia W.  Lớp 1”, lấy ra 1½ ga lông Múc lớp dầu mỡ 
phía trên cùng ra 

Làm khô, bỏ vào túi rác Thay miếng đệm 

Ghi chú: 

Quý vị phải

giữ một sổ ghi

riêng biệt cho mỗi

dụng cụ kiểm 

soát dầu mỡ.

Để biết thêm chi tiết:
City of San José Environmental Services 
Watershed Protection Division  
200 E. Santa Clara Street, Floor 7 
San José, CA  95113 
(408) 945-3000
Fax: (408) 271-1930
www.sanjoseca.gov/restaurants

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin gọi số (408) 945-3000 để nói chuyện với một Kiểm Tra Viên về Môi Sinh. 
Tài liệu này và các tài liệu tiếp ngoại khác hiện có tại www.sanjoseca.gov/bestpractices-for-restaurants.

Phục vụ cho các thành phố San José, Santa Clara, và Milpitas, Cupertino Sanitary District, West Valley 
Sanitation District (bao gồm các thành phố Campbell, Los Gatos, Monte Sereno, và Saratoga), County 
Sanitation District Số 2-3, và Burbank Sanitary District.

Environmental Services

Chiếu theo Đạo Luật Người Mỹ bị Khuyết Tật, các tài liệu về Dịch Vụ Môi Sinh của Thành Phố San José  
có thể có sẵn khi có yêu cầu dưới các dạng thức khác, như chữ nổi Braille, chữ in khổ lớn, băng ghi âm  
hoặc đĩa vi tính. Có thể thực hiện yêu cầu bằng cách gọi số (408) 945-3000 (Tiếng Nói) hoặc (800) 735-2929 
(Dịch Vụ Tiếp Vận California – CRS).




